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	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
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	1. Dòng điện. Máy phát điện xoay chiều.
	Nêu được cách vận hành và cách tạo ra dòng điện xoay chiều.
	Nêu được cách vận hành và cách tạo ra dòng điện xoay chiều.
	Giải thích được nguyên tắc hoạt động và cách làm quay MPĐ. 
	Hiểu cách đo HĐT và CĐDĐ xoay chiều.
	Hiểu được tác dụng của dòng điện xoay chiều trong thực tế.
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	Số điểm
	0,5
	1
	0,25
	0,5
	0,25
	
	
	
	2,5

	Tỉ lệ %
	5%
	10%
	2,5%
	5%
	2,5%
	
	
	
	25%

	2. Máy biến thế. Truyền tải điện năng đi xa.
	Biết được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

	Biết các công thức tính công suất hao phí điện năng, công thức của máy biến thế.
	Biết được công suất hao phí trên đường dây tải điện.

	Công thức MBT và các biến đổi của công thức.
	Giải thích được cấu tạo của máy biến thế 
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	Số điểm
	0,5
	1,5
	0,25
	0,5
	0,25
	
	
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	5%
	15%
	2,5%
	5%
	2,5%
	
	
	
	30%

	Khúc xạ ánh sáng. Thấu kính hội tụ.
	
	
	Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

	So sánh góc tới và góc khúc xạ trong từng trường hợp.
	Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

	Phát hiện được đặc điểm của ảnh của một vật qua thấu kính.
	
	Tính được độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính
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	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	0,5
	0,25
	1,25
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	5%
	
	2,5%
	5%
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	12,5%
	
	10%
	

	Tổng số câu
	7
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	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 

Em hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau rồi viết vào phiếu bài làm của mình.
Câu 1. Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 

Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 

Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn. 

D. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 2. Trong máy phát điện xoay chiều, khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:

A. từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.

B. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
C. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.

D. từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.

Câu 3. Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 1000 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 50 V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng: 

	A. 10 V.
	B. 100 V.
	C. 500 V.
	D. 250 V. 


Câu 4. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều? 

	A. Giá trị cực đại.
	B. Giá trị cực tiểu. 

	C. Giá trị trung bình. 
	D. Giá trị hiệu dụng. 


Câu 5. Dòng điện xoay chiều không có tác dụng nào sau đây?

A. Tác dụng quang.

B. Tác dụng nhiệt.

C. Tác dụng từ.

D. Tác dụng hóa học.
Câu 6. Từ nhà máy thủy điện người ta truyền đi một công suất 10 MW dưới hiệu điện thế 500 kV. Công suất hao phí trên đường dây bằng 200 kW. Điện trở của đường dây truyền tải bằng: 

	Α. 500 Ω. 
	Β. 100 Ω.
	C. 250 Ω.
	D. 200 Ω.


Câu 7. Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc? 

A. Luôn đứng yên.

B. Chuyển động đi lại như con thoi.

C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.

D. Luân phiên đổi chiều quay.
Câu 8. Chỉ ra câu sai?

Chiếu một chùm sáng song song vào một thấu kính hội tụ theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ: 

A. thu nhỏ dần lại.

B. bị thắt lại.
C. loe rộng dần ra. 

D. gặp nhau tại một điểm.

Câu 9. Câu nào phát biểu không đúng về thấu kính hội tụ?

Thấu kính hội tụ chỉ được làm bằng thuỷ tinh. 

Thấu kính hội tụ có hai tiêu điểm ở hai bên nằm đối xứng với quang tâm. 

Trừ tia qua quang tâm, các tia sáng còn lại qua thấu kính hội tụ luôn bị bẻ về phía trục chính. 

D. Thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh luôn có ít nhất một mặt lồi.
Câu 10. Trong trường hợp nào sau đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ? 

A. Khi ta ngắm một bông hoa trước mắt. 

B. Khi ta soi gương.

C. Khi ta quan sát một con cá vàng trong bể cá cảnh.

D. Khi ta xem chiếu bóng.
Câu 11. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự, sẽ cho ảnh:

A. ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

B. ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

C. thật, ngược chiều, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

D. thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
Câu 12. Khi tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau ra không khí thì góc khúc xạ: 

luôn nhỏ hơn góc tới. 

luôn lớn hơn góc tới. 

có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới. 

D. luôn bằng 900 .

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Từ công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải, em hãy cho biết: 

Có những phương án nào để giảm hao phí? Nêu ưu điểm, nhược điểm của từng phương án? 
Để công suất hao phí giảm 100 lần thì cần tăng hay giảm hiệu điện thế trước khi truyền tải bao nhiêu lần? 
Câu 2 (2,5 điểm): Một máy biến thế cuộn sơ cấp nhiều hơn cuộn thứ cấp 300 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 200 V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 100 V.

Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp. Máy biến thế trên là máy tăng thế hay hạ thế? 

b. Nếu giảm đồng thời số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp đi 100 vòng và giữ nguyên hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp bây giờ bằng bao nhiêu? 
Câu 3 (2,5 điểm): Một vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12 cm (A nằm trên trục chính và cách thấu kính 20 cm). 

Ảnh của AB qua thấu kính là ảnh thật hay ảnh ảo? Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh? 

Tính khoảng cách từ ảnh của AB đến thấu kính? 

Tính chiều cao ảnh của AB?
........................... Hết ........................
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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	C
	C


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2,0 điểm)


	Có hai cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải là cách làm giảm R hoặc tăng U.

- Biết R = 
[image: image11.wmf]S
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, chất làm dây đã chọn trước và chiều dài đường dây không đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây có tiết diện lớn, có khối lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn. Tổn phí để tãng tiết diện S của dây còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí.

- Tăng U, công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (tỉ lệ nghịch với U2). Phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế.

Để công suất hao phí giảm 100 lần thì cần tăng hiệu điện thể trước khi truyền tải 10 lần.
	0,5

0,25

0,25
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	Câu 2 

(2,5 điểm)


	Ta có hệ phương trình: 
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Vậy cuộn sơ câp có 600 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng.

Do n1>n2 nên máy biến áp sử dụng là máy hạ áp.

Nếu giảm đồng thời số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì ta có:
n1’=n1-100=500 vòng;

n2’=n2-100=200 vòng;

Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp:
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	Câu 3 

(2,5 điểm)


	a. Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng OA = 20 cm, như vậy vật đặt ngoài khoảng tiêu cự thì ảnh thu được là ảnh thật.
[image: image14.png]



b. Xét ΔOAB ∽ ΔOA’B’có: 
[image: image15.wmf](
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Xét ΔOIF’ ∽ ΔOA’B’có: 
[image: image16.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image17.wmf])
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Chia cả 2 vế PT (3) cho (d.d’.f) ta được:
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Thay d’=30cm vào (1) ta được: 
[image: image19.wmf](
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ĐỀ CHÍNH THỨC








ĐỀ CHÍNH THỨC
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